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Đọc 

hiểu 

1 Dấu hiệu để xác định thể thơ: Số chữ trong các dòng thơ không bằng 

nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do của bài thơ. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án hoặc tương đương chấm 0,5 đ 

- Trả lời sai hoặc không trả lời chấm 0,0 đ 

 

0,5 

2 Nhân vật trữ tình của bài thơ: Nhân vật “tôi”. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 0,5 đ 

- Trả lời sai hoặc không trả lời chấm 0,0 đ 

0,5 

 

 

3 Hiệu quả của phép nhân hóa: 

+ Nhân hóa: Đất quặn mình khát, gió cồn cào, đá tai mèo vắt sữa nuôi 

cây. 

+ Gợi tả sự sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự khắc nghiệt của điều kiện 

sống ở bản. 

+ Thể hiện tình thương quê nghèo khó của nhân vật trữ tình. 

+ Làm cho hình ảnh thiên nhiên trở nên có hồn, có sức sống, làm tăng 

tính gợi hình, gợi cảm, tính sinh động, hấp dẫn cho đoạn thơ. 
Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương chấm  1,0 đ 

- Trả lời được 3 trong 4 ý hoặc có cách diễn đạt tương đương chấm 0,75 đ. 

- Trả lời được 2 trong 4 ý hoặc có cách diễn đạt tương đương chấm 0,5 đ. 

- Trả lời được 1 trong 4 ý hoặc có cách diễn đạt tương đương chấm 0,25 đ. 

 

1,0 

 4 Nghĩa của các dòng thơ:  
+ Gợi tả sự cần cù, chăm chỉ của cha mẹ trong hành trình lao động cực 

nhọc, triền miên và sự tiếp nối hành trình đó của “tôi”. 

+ Thể hiện tình thương, nỗi xót xa, sự thấu hiểu của “tôi” trước những 

vất vả của cha mẹ. 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đươn chấm 1,0 đ  

- Trả lời được 1 trong 2 ý hoặc có cách diễn đạt tương đương chấm 0,5 đ 

1,0 

 5 - Nội dung của hai dòng thơ: Bát cơm là thành quả lao động của con 

người cũng là kết tinh của những gì tinh túy nhất của thiên nhiên; Thể 

hiện lòng biết ơn quê hương.  

- Biết ơn những người làm ra hạt gạo; trân trọng quê hương dù quê hương 

còn nghèo khó; luôn lạc quan, tin tưởng, hi vọng …. 

Hướng dẫn chấm: 

- Thí sinh trả lời như đáp án hoặc có diễn đạt tương đương chấm 1,0 đ 

- Nêu được nghĩa của hai dòng thơ chấm  0,5 đ 

- Nêu được suy nghĩ của bản thân như đáp án hoặc có cách diễn đạt 

tương đương hoặc khác đáp án nhưng hợp lí: 0,5 đ 

1,0 

  Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích những đặc 

sắc nghệ thuật của bài thơ Bản tôi ( Nông Quang Khiêm). 

2,0 
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Viết 

 

 

 

 

 

 

 

1 

a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu về 

hình thức, dung lượng. 

- Vấn đề nghị luận: Những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Bản tôi ( Nông 

Quang Khiêm). 

- Hình thức: có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối 

hợp, song song … 

- Dung lượng: khoảng 200 chữ 

Hướng dẫn chấm: 

- Xác định được vấn đề nghị luận: 0,25 đ 

- Bảo đảm yêu cầu về hình thức đoạn văn và dung lượng 200 chữ (± 100 

chữ): 0,25 đ ; không đáp ứng một trong hai yêu cầu về hình thức hoặc 

dung lượng: 0,0 đ 

0,5 

b. Yêu cầu cụ thể: thí sinh triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lí và sử 

dụng đúng các kĩ năng nghị luận. 

b1. Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, ngắt nhịp linh hoạt, phù hợp với 

việc thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ tình; Sử dụng hiệu quả các biện 

pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, nói giảm, nói tránh…;Ngôn ngữ, hình ảnh 

thơ gợi cảm, độc đáo gần gũi với người miền núi;  Giọng điệu tự sự trữ 

tình, trĩu nặng tình yêu thương; Những dấu chấm lửng gợi nhiều cảm 

xúc….Tất cả góp phần thể hiện thành công tình thương yêu sâu sắc của 

nhà thơ với bản, với quê hương.  

Hướng dẫn chấm: 

- Triển khai như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1,25 đ; 

- Triển khai được ½ số ý hoặc có cách diễn đạt tương đương : 0,75 đ  

- Không triển khai được hoặc triển khai không hợp lí: 0,0 đ 

b2. Sáng tạo: 

- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục. 

- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo. 

Hướng dẫn chấm: đáp ứng được một trong hai tiêu chí vẫn chấm 0,25 đ 

Lưu ý:  

Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt, chính tả, dùng từ và viết câu):  

- Trừ 0,5 đ nếu mắc từ 4 đến 6 lỗi. 

- Trừ 0, 75 đ nếu mắc 7 đến 8 lỗi. 

- Không chấm vượt quá 1,0 đ cả câu nếu đoạn văn mắc trên 8 lỗi. 

 

 

1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về 

các ý kiến: Khả năng thích nghi là chìa khóa quan trọng đưa ta đến 

thành công; Giữ bản sắc cá nhân mới là điều cốt lõi tạo nên giá trị 

sống của mỗi người. 

 

4,0 

a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; đảm bảo yêu cầu 

về hình thức và dung lượng. 

- Vấn đề nghị luận: suy nghĩ về các ý kiến: Khả năng thích nghi là chìa 

khóa quan trọng đưa ta đến thành công; Giữ bản sắc cá nhân mới là 

điều cốt lõi tạo nên giá trị sống của mỗi người. 

- Hình thức: Đảm bảo yêu cầu về hình thức của kiểu bài nghị luận xã hội, 

kiểu bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí. 

- Dung lượng: khoảng 600 chữ. 
Hướng dẫn chấm: 
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,25 đ 

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn: 0,5 đ 

- Đảm bảo yêu cầu về dung lượng 600 chữ (± 200 chữ): 0,25 đ 

1,0 
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2 b. Yêu cầu cụ thể: thí sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử 

dụng đúng các kĩ năng nghị luận. 

b1. Viết được mở bài, kết bài 

- Mở bài: giới thiệu được vấn đề nghị luận 

- Kết bài: khẳng định được vấn đề nghị luận 

Hướng dẫn chấm: 

- Biết dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận: 0,25 đ 

- Biết khẳng định vấn đề nghị luận: 0,25 đ 
 b2. Giải thích được vấn đề nghị luận 

- Khả năng thích nghi là sự linh hoạt, thay đổi bản thân để phù hợp với 

môi trường, hoàn cảnh mới. Ý kiến thứ nhất khẳng định tầm quan trọng 

của việc thay đổi bản thân để vươn tới thành công. 

- Bản sắc cá nhân là những giá trị riêng biệt, độc đáo, "cái tôi" không thể 

trộn lẫn của mỗi người. Ý kiến thứ 2 nhấn mạnh việc giữ gìn những nét 

tính cách cá nhân là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của mỗi người. 

Hướng dẫn chấm: 

- Giải thích được như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương chấm 0,5 đ 

- Giải thích được 1 trong 2 ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương 

chấm 0,25 đ 

b3. Phân tích, chứng minh được vấn đề nghị luận 

- Thích nghi là chìa khóa đưa ta đến thành công vì 

+ Xã hội hiện nay đang phát triển nhanh chóng về mọi mặt, nếu không 

học cách thích nghi với hoàn cảnh sẽ bị đào thải, tụt hậu... 

+ Khả năng thích nghi giúp tuổi trẻ biết khám phá giới hạn mới, giảm 

bớt áp lực trước khó khăn, chinh phục những điều mới lạ của cuộc sống... 

- Bản sắc là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của mỗi người vì: 

+ Bản sắc cá nhân giúp con người không bị hòa tan trong đám đông. 

+ Bản sắc cá nhân còn tạo nên dấu ấn, phong cách riêng, là cơ sở để mỗi cá 

nhân đóng góp những giá trị độc đáo cho cộng đồng, xã hội… 

Hướng dẫn chấm: 

- Phân tích, chứng minh được như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương 

chấm 1,0 đ 

- Phân tích, chứng minh  được 1 trong 2 ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt 

tương đương chấm 0,5 đ 

b4. Mở rộng, nâng cao được vấn đề nghị luận và rút ra bài học 

- Hai ý kiến đều đúng và không mâu thuẫn nhau. 

- Để vươn tới thành công trong cuộc sống, con người cần nâng cao khả 

năng thích nghi tuy nhiên vẫn cần giữ gìn bản sắc cá nhân của riêng 

mình, cần rèn luyện tư duy mở đồng thời cần kiên định, gìn giữ nền 

tảng giá trị đạo đức và đam mê của bản thân... 

Hướng dẫn chấm: 

- Bàn luận được như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương chấm 0,5 đ 

- Bàn luận được 1 trong 2 ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương 

chấm 0,25 đ 

 

 

0,5 
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b5. Sáng tạo 

- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục. 

- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo 

Hướng dẫn chấm:  

- Ý mới có sức thuyết phục hoặc có vận dụng lí luận văn học trong phân 

tích, đánh giá: 0,25 đ 

- Diễn đạt tinh tế, độc đáo: 0,25 đ 

0,5  

  Lưu ý:  

Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt, chính tả, dùng từ và viết câu):  

- Trừ 0,5 đ nếu mắc từ 6 đến 8 lỗi. 

- Trừ 1,0 đ nếu mắc 9 đến 12 lỗi. 

- Không chấm vượt quá 2,0 đ cả câu nếu đoạn văn mắc trên 12 lỗi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


